
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Đức Dương
 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hồng Chương và ông Lê Quốc Hương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tú là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Đắk Nông.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông  tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Nguyên - Kiểm sát viên.  

Ngày 10 tháng 01 năm 2024 tại trụ sơ Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 137/2023/TLPT-HS ngày 06 tháng 11 

năm 2023, đối với bị cáo Phan Văn K, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 41/2023/HS-ST ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 

- Bị cáo có kháng cáo: Phan Văn Khánh, sinh năm 1997 tại tỉnh Đắk Lắk; 

nơi cư trú: Buôn K62, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: không; trình 

độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; con ông Phan Văn Ti và bà Trương Thị H; có vợ là chị Nguyễn Thị Hồng T 

và 01 con sinh năm 2021; tiền án: không; tiền sự: Quyết định số: 392/QĐ-XPHC 

ngày 03-9-2020 của Uỷ ban nhân dân (UBND) xã N, huyện K xử phạt 2.500.000 

đồng về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”, chấp hành xong ngày 20-4-

2023 và Quyết định số: 170a/ QĐ-XPHC, ngày 14-11-2022 của Công an xã Đ1, 

huyện K xử phạt 400.000 đồng về hành vi “Gây mất trật tự công cộng khu dân 

cư”, chấp hành xong ngày 21-4-2023; nhân thân: Quyết định số: 25/2019/QĐ-TA 

ngày 20-9-2019 của Tòa án nhân dân huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, chấp hành xong ngày 

03-6-2020; Quyết định số: 943/QĐ-XPVPHC ngày 20-10-2021 của UBND xã Đ, 

huyện K xử phạt 2.500.000 đồng về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác” 

(hết thời hiệu thi hành) và Quyết định số: 02/QĐ-XPHC ngày 21-02-2022 của 

Công an thị trấn Đ, huyện K xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (hết 

thời hiệu thi hành); bị bắt tạm giam từ ngày 29-5-2023 đến ngày 10-8-2023, tại 

ngoại - Có mặt. 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 15 giờ ngày 08-3-2023, sau khi cùng uống rượu, 

Y Đ điều khiển xe mô tô chở Phan Văn K và Y N, còn Y T điều khiển xe mô tô chở 

Y L từ đập thủy lợi K, xã Đ hướng về Quốc lộ 28. Khi đến ngã ba đường rẽ đi xã T 

thuộc buôn K, xã Đ, huyện K thì hai xe va chạm với nhau ngã ra đường khiến Y L 

bị thương ở mặt. Lúc này, K cho rằng bị xe khác va chạm nên chạy vào nhà lấy 01 

con dao, mục đích đánh người đã va chạm với mình thì được Y Đ và Y N can ngăn. 

Thời điểm này, anh Hoàng Mạnh D (Công an viên Buôn K) đang tham dự chương 

trình văn nghệ chào mừng ngày 08/3 tại hội trường buôn K thì được thông báo sự 

việc tai nạn, đến kiểm tra thấy Y L, Y Đ, Y N đang ngồi trên xe mô tô và đến chỗ 

Y T đang đứng nói chuyện với K ở bên kia đường thì K hỏi “Ai đây, đến đây làm 

gì”, anh D nói đến kiểm tra tai nạn. Sau đó, K được bà Trương Thị H (mẹ của K) 

kéo về nhà,  K rút con dao trong người ra cầm ở tay, bà H ngăn cản, giằng co với K 

nên bị thương ở ngón tay. Tiếp đó, K cầm dao đi ra đường hướng về phía anh D, 

rồi cầm dao bằng hai tay chém một nhát hướng vào phần đầu, thấy vậy anh D tránh 

mặt sang bên phải  nên bị chém trúng vào phần sau của mũ bảo hiểm. Bị chém anh 

D bỏ chạy bộ theo hướng về đập K, thì K đuổi theo nhưng không kịp. Lúc này, 

cháu Y N điều khiển xe mô tô chở theo Y P, Y R đi từ hướng đập K về thì K đuổi 

chém Y N nhưng không trúng. Do hoảng sợ, Y N không làm chủ được tay lái nên 

tông vào đống trụ tiêu bên đường dẫn đến bị trầy xước. Sau đó, K được bà Phan 

Thị P (cô ruột của K) dẫn vào nhà bà P.  

Bản án hình sự sơ thẩm số : 41/2023/HS-ST ngày 22 tháng 9 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Krông Nô đã quyết định : Tuyên bố bị cáo Phan Văn K 

phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phan Văn K 02 (Hai) năm 06 

(Sáu) tháng tù. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo. 

Ngày 05-10-2023, bị cáo Phan Văn K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được 

hưởng án treo. 

Tại phiên toà phúc thẩm , bị cáo K xin rút yêu cầu kháng cáo được hưởng án 

treo, chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông  phát biểu: Tại giai đoạn xét 

xử, bị cáo cung cấp được các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử : Áp dụng 

điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, xử phạt bị cáo 02 năm tù 

về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Bản án số : 41/2023/HS-ST ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Krông Nô đã kết án bị cáo Phan Văn K về tội “Gây rối trật tự công 

cộng” với tình tiết định khung “dùng hung khí” theo quy định tại điểm b khoản 2 
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Điều 318 của Bộ luật Hình sự, là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo K, Hội đồng xét xử xét 

thấy: Tại giai đoạn sơ thẩm, anh Hoàng Mạnh D và đại diện hợp pháp cháu Y N, 

Y R và Y P có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng chưa được Tòa án 

cấp sơ thẩm xem xét. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục cung cấp các tài 

liệu nêu trên và cung cấp tình tiết tự nguyện bồi thường thiệt hại về tài sản và tiền 

thuốc điều trị đối với anh D và cháu Y N, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Hội đồng xét 

xử có căn cứ chấp nhận  đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 

Nông tại phiên tòa và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là thỏa đáng. 

[4]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo K không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Văn K, 

sửa Bản án hình sự sơ thẩm số : 41/2023/HS-ST ngày 22-9-2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Krông Nô về phần hình phạt. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt Phan Văn K 02 (Hai) năm tù 

về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tính từ ngày bị bắt thi hành án và được trừ thời 

gian đã bị tạm giam từ ngày 29-5-2023 đến ngày 10-8-2023. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  
 

Nơi nhận: 
- TANDTC (Vụ I); 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Phòng HSNVCS-CA tỉnh Đắk Nông; 

- TAND huyện Krông Nô; 

- VKSND huyện Krông Nô; 

- CQCSĐT Công an huyện Krông Nô; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Lương Đức Dương 

 


